
 

 
 

Biểu 5. DÂN SỐ CHIA THEO DÂN TỘC, GIỚI TÍNH VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

      Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính 

và dân tộc 

Tổng số Thành thị Nông thôn 

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

58 : Tỉnh Ninh Thuận 

Tổng số 564.993 281.579 283.414 203.782 100.230 103.552 361.211 181.349 179.862 

1. Kinh 432.399 216.098 216.301 192.977 95.018 97.959 239.422 121.080 118.342 

2. Tày 109 63 46 55 27 28 54 36 18 

3. Thái 51 30 21 18 12 6 33 18 15 

4.Mường 146 91 55 27 16 11 119 75 44 

5.Khơ Me 40 25 15 10 5 5 30 20 10 

6.Hoa(Hán) 1.847 971 876 1.354 703 651 493 268 225 

7.Nùng 567 305 262 65 35 30 502 270 232 

8.Hmông 3 1 2 - - - 3 1 2 

9.Dao 16 9 7 2 1 1 14 8 6 

10.Gia Rai 36 26 10 11 7 4 25 19 6 

11.Ê Đê 47 20 27 14 5 9 33 15 18 

12.Ba Na 2 2 - - - - 2 2 - 

13.Sán Chay 19 12 7 4 2 2 15 10 5 

14.Chăm 67.274 33.326 33.948 8.588 4.118 4.470 58.686 29.208 29.478 

15.Cơ Ho 2.860 1.420 1.440 49 23 26 2.811 1.397 1.414 

16.Xơ Đăng 46 28 18 9 5 4 37 23 14 

 



 

 
 

Biểu 5 (tiếp theo) 

      Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính 

và dân tộc 

Tổng số Thành thị Nông thôn 

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

58 : Tỉnh Ninh Thuận 

17.Sán Dìu 3 3 - - - - 3 3 - 

18.Hrê 30 15 15 4 4 - 26 11 15 

19.Ra Glai 58.911 28.855 30.056 582 245 337 58.329 28.610 29.719 

20.Mnông 2 1 1 - - - 2 1 1 

21.Thổ(4) 1 - 1 - - - 1 - 1 

24.Bru Vân Kiều 6 2 4 1 - 1 5 2 3 

25.Cơ Tu 1 1 - - - - 1 1 - 

26.Giáy 3 3 - 1 1 - 2 2 - 

27.Tà Ôi 6 6 - - - - 6 6 - 

28.Mạ 3 2 1 - - - 3 2 1 

29.Gié Triêng 32 22 10 4 3 1 28 19 9 

30.Co 1 - 1 1 - 1 - - - 

31.Chơ Ro 4 2 2 1 - 1 3 2 1 

34.Chu Ru 521 235 286 5 - 5 516 235 281 

44.Chứt 1 1 - - - - 1 1 - 

47.Cơ Lao 1 - 1 - - - 1 - 1 

52.Rơ Măm 1 1 - - - - 1 1 - 

54.Ơ Đu 1 1 - - - - 1 1 - 

55. KXĐ 3 2 1 - - - 3 2 1 

 



 

 
 

Biểu 5 (tiếp theo) 

      Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính 

và dân tộc 

Tổng số Thành thị Nông thôn 

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

582 : Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 

Tổng số 161.730 79.657 82.073 152.906 75.167 77.739 8.824 4.490 4.334 

1. Kinh 158.121 77.833 80.288 150.789 74.108 76.681 7.332 3.725 3.607 

2. Tày 42 22 20 42 22 20 - - - 

3. Thái 8 4 4 8 4 4 - - - 

4.Mường 26 16 10 26 16 10 - - - 

5.Khơ Me 10 5 5 10 5 5 - - - 

6.Hoa(Hán) 1.053 555 498 1.047 552 495 6 3 3 

7.Nùng 42 22 20 41 22 19 1 - 1 

9.Dao 2 1 1 2 1 1 - - - 

10.Gia Rai 8 4 4 8 4 4 - - - 

11.Ê Đê 7 2 5 4 1 3 3 1 2 

13.Sán Chay 1 1 - 1 1 - - - - 

14.Chăm 2.075 1.030 1.045 617 288 329 1.458 742 716 

15.Cơ Ho 23 12 11 20 9 11 3 3 - 

16.Xơ Đăng 7 4 3 6 3 3 1 1 - 

18.Hrê 5 5 - 4 4 - 1 1 - 

19.Ra Glai 284 136 148 268 123 145 16 13 3 

24.Bru Vân Kiều 3 1 2 1 - 1 2 1 1 

26.Giáy 1 1 - 1 1 - - - - 

29.Gié Triêng 5 3 2 4 3 1 1 - 1 

30.Co 1 - 1 1 - 1 - - - 

31.Chơ Ro 1 - 1 1 - 1 - - - 

34.Chu Ru 5 - 5 5 - 5 - - - 

 



 

 
 

Biểu 5 (tiếp theo) 

      Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính 

và dân tộc 

Tổng số Thành thị Nông thôn 

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

584 : Huyện Bác ái 

Tổng số 24.304 12.181 12.123 - - - 24.304 12.181 12.123 

1. Kinh 2.551 1.448 1.103 - - - 2.551 1.448 1.103 

2. Tày 14 8 6 - - - 14 8 6 

3. Thái 5 5 - - - - 5 5 - 

4.Mường 8 7 1 - - - 8 7 1 

7.Nùng 14 9 5 - - - 14 9 5 

9.Dao 8 5 3 - - - 8 5 3 

10.Gia Rai 2 1 1 - - - 2 1 1 

11.Ê Đê 1 1 - - - - 1 1 - 

14.Chăm 147 91 56 - - - 147 91 56 

15.Cơ Ho 7 5 2 - - - 7 5 2 

16.Xơ Đăng 10 7 3 - - - 10 7 3 

18.Hrê 1 1 - - - - 1 1 - 

19.Ra Glai 21.013 10.355 10.658 - - - 21.013 10.355 10.658 

29.Gié Triêng 8 5 3 - - - 8 5 3 

34.Chu Ru 514 233 281 - - - 514 233 281 

47.Cơ Lao 1 - 1 - - - 1 - 1 

 



 

 
 

Biểu 5 (tiếp theo) 

      Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính 

và dân tộc 

Tổng số Thành thị Nông thôn 

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

585 : Huyện Ninh Sơn 

Tổng số 71.432 35.737 35.695 11.147 5.502 5.645 60.285 30.235 30.050 

1. Kinh 54.679 27.436 27.243 10.728 5.308 5.420 43.951 22.128 21.823 

2. Tày 33 21 12 7 3 4 26 18 8 

3. Thái 23 9 14 2 1 1 21 8 13 

4.Mường 41 20 21 - - - 41 20 21 

5.Khơ Me 16 12 4 - - - 16 12 4 

6.Hoa(Hán) 374 207 167 7 3 4 367 204 163 

7.Nùng 499 266 233 21 11 10 478 255 223 

9.Dao 5 2 3 - - - 5 2 3 

10.Gia Rai 13 10 3 2 2 - 11 8 3 

11.Ê Đê 4 2 2 - - - 4 2 2 

13.Sán Chay 2 - 2 - - - 2 - 2 

14.Chăm 3.024 1.565 1.459 109 62 47 2.915 1.503 1.412 

15.Cơ Ho 2.821 1.398 1.423 28 14 14 2.793 1.384 1.409 

16.Xơ Đăng 5 4 1 1 1 - 4 3 1 

17.Sán Dìu 1 1 - - - - 1 1 - 

18.Hrê 16 6 10 - - - 16 6 10 

19.Ra Glai 9.861 4.765 5.096 242 97 145 9.619 4.668 4.951 

 



 

 
 

Biểu 5 (tiếp theo) 

      Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính 

và dân tộc 

Tổng số Thành thị Nông thôn 

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

585 : Huyện Ninh Sơn 

20.Mnông 1 - 1 - - - 1 - 1 

21.Thổ(4) 1 - 1 - - - 1 - 1 

25.Cơ Tu 1 1 - - - - 1 1 - 

27.Tà Ôi 6 6 - - - - 6 6 - 

29.Gié Triêng 4 4 - - - - 4 4 - 

34.Chu Ru 1 1 - - - - 1 1 - 

52.Rơ Măm 1 1 - - - - 1 1 - 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Biểu 5 (tiếp theo) 

      Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính 

và dân tộc 

Tổng số Thành thị Nông thôn 

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

586 : Huyện Ninh Hải 

Tổng số 89.420 44.680 44.740 15.585 7.729 7.856 73.835 36.951 36.884 

1. Kinh 81.334 40.749 40.585 15.402 7.657 7.745 65.932 33.092 32.840 

2. Tày 12 6 6 5 1 4 7 5 2 

3. Thái 7 7 - 5 5 - 2 2 - 

4.Mường 28 15 13 - - - 28 15 13 

5.Khơ Me 6 4 2 - - - 6 4 2 

6.Hoa(Hán) 37 19 18 14 10 4 23 9 14 

7.Nùng 4 3 1 3 2 1 1 1 - 

10.Gia Rai 5 4 1 - - - 5 4 1 

11.Ê Đê 1 - 1 - - - 1 - 1 

12.Ba Na 1 1 - - - - 1 1 - 

14.Chăm 7.407 3.594 3.813 86 30 56 7.321 3.564 3.757 

15.Cơ Ho 1 - 1 - - - 1 - 1 

16.Xơ Đăng 9 4 5 1 1 - 8 3 5 

19.Ra Glai 560 269 291 69 23 46 491 246 245 

24.Bru Vân Kiều 1 - 1 - - - 1 - 1 

26.Giáy 1 1 - - - - 1 1 - 

28.Mạ 3 2 1 - - - 3 2 1 

29.Gié Triêng 3 2 1 - - - 3 2 1 

 



 

 
 

Biểu 5 (tiếp theo) 

      Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính 

và dân tộc 

Tổng số Thành thị Nông thôn 

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

587 : Huyện Ninh Phước 

Tổng số 125.676 62.822 62.854 24.144 11.832 12.312 101.532 50.990 50.542 

1. Kinh 84.172 42.279 41.893 16.058 7.945 8.113 68.114 34.334 33.780 

2. Tày 5 4 1 1 1 - 4 3 1 

3. Thái 4 2 2 3 2 1 1 - 1 

4.Mường 5 3 2 1 - 1 4 3 1 

5.Khơ Me 2 2 - - - - 2 2 - 

6.Hoa(Hán) 330 163 167 286 138 148 44 25 19 

7.Nùng 2 1 1 - - - 2 1 1 

8.Hmông 2 - 2 - - - 2 - 2 

10.Gia Rai 4 3 1 1 1 - 3 2 1 

11.Ê Đê 19 9 10 10 4 6 9 5 4 

12.Ba Na - - - - - - - - - 

13.Sán Chay 11 6 5 3 1 2 8 5 3 

14.Chăm 38.807 19.221 19.586 7.776 3.738 4.038 31.031 15.483 15.548 

15.Cơ Ho 6 3 3 1 - 1 5 3 2 

16.Xơ Đăng 8 5 3 1 - 1 7 5 2 

18.Hrê - - - - - - - - - 



 

 
 

 

Biểu 5 (tiếp theo) 

      Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính 

và dân tộc 

Tổng số Thành thị Nông thôn 

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

587 : Huyện Ninh Phước 

19.Ra Glai 2.290 1.114 1.176 3 2 1 2.287 1.112 1.175 

20.Mnông 1 1 - - - - 1 1 - 

24.Bru Vân Kiều - - - - - - - - - 

29.Gié Triêng 4 3 1 - - - 4 3 1 

31.Chơ Ro - - - - - - - - - 

44.Chứt - - - - - - - - - 

54.Ơ Đu 1 1 - - - - 1 1 - 

55.KXĐ 3 2 1 - - - 3 2 1 

 

 

 

 

 



 

 
 

Biểu 5 (tiếp theo) 

      Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính 

và dân tộc 

Tổng số Thành thị Nông thôn 

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

(B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

588 : Huyện Thuận Bắc 

Tổng số 37.769 18.871 18.898 - - - 37.769 18.871 18.898 

1. Kinh 12.530 6.503 6.027 - - - 12.530 6.503 6.027 

2. Tày 1 1 - - - - 1 1 - 

3. Thái 1 1 - - - - 1 1 - 

4.Mường 19 18 1 - - - 19 18 1 

5.Khơ Me 4 1 3 - - - 4 1 3 

6.Hoa(Hán) 14 7 7 - - - 14 7 7 

7.Nùng 5 3 2 - - - 5 3 2 

8.Hmông 1 1 - - - - 1 1 - 

9.Dao 1 1 - - - - 1 1 - 

10.Gia Rai 2 2 - - - - 2 2 - 

11.Ê Đê 14 5 9 - - - 14 5 9 

13.Sán Chay 1 1 - - - - 1 1 - 

14.Chăm 3.094 1.487 1.607 - - - 3.094 1.487 1.607 

16.Xơ Đăng 3 2 1 - - - 3 2 1 

17.Sán Dìu 2 2 - - - - 2 2 - 

18.Hrê 6 2 4 - - - 6 2 4 

19.Ra Glai 22.067 10.830 11.237 - - - 22.067 10.830 11.237 

26.Giáy 1 1 - - - - 1 1 - 

29.Gié Triêng 2 2 - - - - 2 2 - 

34.Chu Ru 1 1 - - - - 1 1 - 

 



 

 
 

Biểu 5 (tiếp theo) 

      Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính 

và dân tộc 

Tổng số Thành thị Nông thôn 

Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 

(B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

589 : Huyện Thuận Nam 

Tổng số 54.662 27.631 27.031 - - - 54.662 27.631 27.031 

1. Kinh 39.012 19.850 19.162 - - - 39.012 19.850 19.162 

2. Tày 2 1 1 - - - 2 1 1 

3. Thái 3 2 1 - - - 3 2 1 

4.Mường 19 12 7 - - - 19 12 7 

5.Khơ Me 2 1 1 - - - 2 1 1 

6.Hoa(Hán) 39 20 19 - - - 39 20 19 

7.Nùng 1 1 - - - - 1 1 - 

10.Gia Rai 2 2 - - - - 2 2 - 

11.Ê Đê 1 1 - - - - 1 1 - 

12.Ba Na 1 1 - - - - 1 1 - 

13.Sán Chay 4 4 - - - - 4 4 - 

14.Chăm 12.720 6.338 6.382 - - - 12.720 6.338 6.382 

15.Cơ Ho 2 2 - - - - 2 2 - 

16.Xơ Đăng 4 2 2 - - - 4 2 2 

18.Hrê 2 1 1 - - - 2 1 1 

19.Ra Glai 2.836 1.386 1.450 - - - 2.836 1.386 1.450 

24.Bru Vân Kiều 2 1 1 - - - 2 1 1 

29.Gié Triêng 6 3 3 - - - 6 3 3 

s31.Chơ Ro 3 2 1 - - - 3 2 1 

44.Chứt 1 1 - - - - 1 1 - 

 


